
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,364.28 1.75% 24.08%
VN30 1,504.37 1.73% 42.14%
HNX 329.95 2.45% 67.40%
UPCOM 90.67 1.43% 22.81%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,062.60
Tổng GTGD (tỷ) 36,567.75 339.96% 113.18%

INTRADAY VNINDEX 3/6/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 25,260 2.72% 34.36%
FUEMAV30 17,730 2.19% 41.50%
FUESSV50 21,400 0.94% 35.44%
FUESSVFL 23,000 3.84% 68.50%
FUEVFVND 25,550 1.87% 48.55%
FUEVN100 18,710 -0.21% 34.12%

VN30F2112 1,490.00 1.29%
VN30F2109 1,498.00 1.50%
VN30F2107 1,498.10 1.57%
VN30F2106 1,504.00 1.50%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,058.11 -0.27% 5.88%
Shanghai 3,584.21 -0.36% 4.97%
Kospi 3,247.43 0.72% 13.01%
Hang Seng 28,942.00 -1.46% 6.61%
STI (Singapore) 3,165.00 0.13% 10.31%
SET (Thái Lan) 1,617.55 0.00% 11.61%
Dầu thô ($/thùng) 68.67 -0.77% 42.17%
Vàng ($/ounce) 1,896.05 -0.75% -0.40%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.48% -6 135
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.31% 12 9
TPCP - 10 năm 2.10% -11 7
USD/VND 23,145 0.02% -0.14%
EUR/VND 28,915 -0.08% -0.65%
CNY/VND 3,677 -0.11% 2.91%
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HLS 6/4/2021 6/7/2021 6/18/2021

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
3/6/2021

- Trung Quốc công bố PMI dịch vụ, chứng khoán châu Á trái chiều. Tại
Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,27%. Thị trường Trung Quốc đi xuống với
Shanghai Composite giảm 0,36%, Shenzhen Component giảm 0,651%.
Hang Seng của Hong Kong giảm sâu nhất khu vực, mất 1,46%. Chỉ có chỉ
số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,72%.

- Thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 5 tháng đầu năm, khu công 
nghiệp, khu kinh tế thu hút được 291 dự án đầu tư nước ngoài với số 
vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng hơn 10% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, số dự án đăng ký cấp mới và điều 
chỉnh từ nguồn vốn trong nước là 271 dự án trị giá 53.200 tỷ đồng.

IDJ 6/3/2021 6/4/2021

TMB
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- Khối ngoại giao dịch vẫn theo chiều hướng tiêu cực. Dòng vốn này 
mua vào 37,2 triệu cổ phiếu, trị giá 1.573 tỷ đồng, trong khi bán ra 54,4 
triệu cổ phiếu, trị giá 2.681 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 
17,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.062 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 106,700  0.66% 8.11% 3,871,000        4,326,200        
BID 48,800     2.95% 7.49% 12,544,600     9,410,500        
CTG 53,600     3.08% 6.77% 26,797,200     25,788,500      
TCB 54,800     3.79% 6.61% 37,029,100     35,328,200      
VPB 70,600     0.57% 4.90% 74,346,700     74,157,000      
MBB 41,150     6.88% 12.74% 51,025,600     32,748,900      
HDB 35,800     5.29% 11.88% 13,822,400     10,995,400      
TPB 38,250     2.82% 8.97% 10,843,000     7,807,500        
STB 32,750     1.71% 9.90% 48,119,400     50,135,600      
NVL 141,000  1.15% 3.68% 3,233,500        2,541,100        
TCH 22,350     0.68% 1.13% 7,772,800        11,077,300      
KDH 39,800     0.76% 2.05% 4,756,100        4,828,800        
PDR 78,300     1.56% 1.03% 6,332,200        5,130,200        
GAS 88,300     1.03% 10.24% 1,793,000        2,770,500        
POW 12,700     6.72% 9.01% 59,735,900     34,255,800      
PLX 55,400     0.36% 2.78% 5,604,000        5,776,200        
VIC 118,500  0.85% -1.50% 3,702,600        3,526,800        
VHM 105,400  0.96% 0.96% 8,360,400        7,902,900        
VRE 30,500     1.33% -0.81% 12,554,700     12,958,700      
VNM 90,200     0.89% -0.33% 6,925,800        5,630,600        
MSN 105,000  -0.66% -4.55% 4,075,200        3,631,600        
SBT 21,200     6.53% 10.99% 8,382,100        6,467,300        
BVH 106,900  0.28% -5.40% 833,600           793,200            
VJC 106,900  0.28% -5.40% 833,600           793,200            
FPT 85,200     -0.35% 5.53% 5,634,900        4,199,900        
MWG 139,000  0.14% -2.39% 1,749,800        997,600            
PNJ 101,200  0.70% -0.39% 645,900           1,021,900        
REE 57,800     3.21% -2.36% 1,638,800        1,067,800        
SSI 48,900     6.30% 23.48% 26,740,500     21,363,900      
HPG 54,300     0.56% 10.57% 72,532,000     48,244,000      
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Nội dung

- 6,2 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong 5 tháng

- Anh có thể phải lùi thời hạn gỡ phong tỏa toàn bộ vì biến thể virus

- Thu ngân sách tháng 5 hơn 86.000 tỷ, tăng 42% so với cùng kỳ nhờ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,... tăng trưởng nóng

- Mỹ áp thuế trả đũa 6 quốc gia đánh thuế các công ty công nghệ Mỹ

- Trung Quốc đang cố gắng kiềm chế đồng Nhân dân tệ

- Bộ Công Thương kiến nghị ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân viên siêu thị

- MBB: NHNN cho phép MB tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 9.800 tỷ 
đồng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế. MBB dự kiến còn 2 lần tăng vốn khác 
gồm chào bán cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu ESOP. 

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- PLX: tiếp tục được khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày hôm 
nay, nhưng giá trị đã giảm đáng kể, chỉ còn 28 tỷ đồng.

- VIC: Vingroup đề xuất chính sách ưu đãi thuế với xe ôtô điện trong 5 
năm

- PDR: Phát Đạt khảo sát làm dự án Khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị ở 
Bà Rịa - Vũng Tàu

- HPG: thông tin giao dịch mua 5 triệu cổ phiếu HPG của ông Trần Vũ 
Minh, con trai ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT công bố ngày 18/5 đã 
bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc dừng lại. Nguyên nhân Ủy ban 
đưa ra là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của tập đoàn chưa xác 
định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại Luật Chứng khoán 
2019.
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